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I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Trong những năm qua, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”,         “Khu dân cư văn hóa” đã được triển khai thực hiện có hiệu quả ở các                địa phương trên cả nước, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng nếp sống văn minh, tuân thủ pháp luật, giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp cũng như lối sống và thuần phong mỹ tục của dân tộc, động viên cộng đồng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa còn tồn tại những hạn chế, bất cập như: Sự phát triển vẫn chưa đồng đều ở các khu vực, vùng, miền, chất lượng, hiệu quả có chiều hướng chững lại, thậm chí giảm sút ở nhiều nơi. Tác động của phong trào đến đời sống văn hóa - xã hội còn hạn chế, kết quả đạt được chưa vững chắc, chưa đủ mạnh để ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội. Đặc biệt là hiện tượng chạy theo thành tích chưa chú trọng đến chất lượng trong việc công nhận danh hiệu văn hóa, vẫn còn hiện tượng dễ dãi, hình thức, không chú ý đến chất lượng của các tiêu chí “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Việc tổ chức đăng ký, bình xét, khen thưởng ở một số địa phương chưa thường xuyên, chưa kịp thời hoặc đã làm nhưng còn thiếu nghiêm túc, mang tính ước lệ, số lượng người tham gia họp bình xét không đảm bảo theo quy định. Một số nơi chưa có kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, chưa tạo được động lực hấp dẫn để cuốn hút mọi tầng lớp xã hội tham gia thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu và thiếu tập trung. Nhiều điển hình tiên tiến, hạt nhân chưa được nhân rộng. Nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế, việc bình xét ra quyết định công nhận, khen thưởng cho các gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; danh hiệu “Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa”, từ đó chưa tạo động lực thúc đẩy động viên, cổ vũ công tác này. Ở nhiều nơi tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; khu dân cư đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” cao, nhưng các biểu hiện tiêu cực, tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, tội phạm… không giảm, gây bức xúc trong dư luận xã hội. 
Thực hiện tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã tạo ra nhiều cơ hội và điều kiện cho sự phát triển của đất nước. Song, mặt trái của cơ chế thị trường với lối sống thực dụng đã làm thay đổi các giá trị xã hội, định hướng chuẩn mực đạo đức trong mỗi con người. Nhiều giá trị đạo đức truyền thống, lối sống văn hóa tốt đẹp của dân tộc đang có biểu hiện xuống cấp và ngày càng nghiêm trọng. Các tệ nạn xã hội, tội phạm và sự xâm nhập các sản phẩm, dịch vụ độc hại đang làm ảnh hướng xấu đến thuần phong mỹ tục, trật tự an toàn xã hội và làm suy đồi đạo đức, lối sống. 

Đến nay, Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10          năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập không còn phù hợp với tình hình hiện nay, chưa kịp thời bám sát thực tiễn, chưa thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới nên gây khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước. Điều kiện xét tặng danh hiệu áp dụng ở các vùng, miền khác nhau chưa được quy định; quy trình xét tặng không được xây dựng trên cơ sở thực tiễn dẫn đến việc xét tặng nặng về hình thức mà không chú trọng đến chất lượng của danh hiệu. Thời gian xét tặng và công nhận chưa thống nhất, đồng bộ với Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi năm 2013) nên gây lãng phí và áp lực về mặt tổ chức đón nhận các danh hiệu. Chính vì vậy, cần phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới.
Mặt khác, Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL đã quy định nhiều thủ tục hành chính phức tạp, đồng thời hiện nay Chính phủ đang thực hiện chủ trương cải cách hành chính mạnh mẽ, do vậy, các nội dung tại Thông tư này cần phải sửa đổi. Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì việc quy định “Thủ tục hành chính trong Thông tư của Bộ trưởng, trừ trường hợp được Luật giao” thuộc một trong những hành vi bị nghiêm cấm khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.         Do vậy, để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý văn hóa cơ sở trong tình hình mới và đảm bảo thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cần  phải xây dựng Nghị định quy định về tiêu chuẩn, quy trình công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
Xuất phát từ thực tế trên, việc xây dựng chính sách xét tặng các danh hiệu văn hóa là một yêu cầu cần thiết và cấp bách đối với nhà nước và xã hội trong giai đoạn hiện nay. Chính sách phải thể hiện được các biện pháp giải quyết một cách đồng bộ, toàn diện về pháp luật, kinh tế, môi trường... trong đó việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, trình tự công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” là hết sức cần thiết. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách 
- Cụ thể hóa Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013. Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng;
- Tạo cơ sở pháp lý hữu hiệu để giải quyết các vấn đề liên quan đến phân công trách nhiệm giữa các Bộ, ngành cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; 
- Nghiên cứu bổ sung tiêu chí, điều kiện áp dụng đối với các vùng, miền khi xét tặng danh hiệu; điều chỉnh quy trình, thời hạn xét tặng danh hiệu, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong giai đoạn hiện nay, góp phần bảo đảm việc bình xét danh hiệu được khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch; tránh hiện tượng xét tặng tràn lan, hình thức dẫn đến không đảm bảo chất lượng của danh hiệu.
- Mục tiêu trước mắt để thực hiện đánh giá chính sách cho dự thảo Nghị định là cung cấp cơ sở để trao đổi về nội dung của Dự thảo một cách minh bạch và giúp các cơ quan có thẩm quyền có dữ liệu đánh giá lợi ích của các phương án đang xem xét nhằm mục tiêu lâu dài là giúp cho việc thực thi Nghị định có hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH  

1. Chính sách 1: Quy định cụ thể tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” được quy định tại Điều 29, Điều 30 của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003. Đây là tiêu chuẩn khung cơ bản và để các quy định này triển khai trên thực tiễn cần phải có văn bản của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, tại các văn bản hướng dẫn về thi đua, khen thưởng của Chính phủ lại không quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ cho việc xét tặng các danh hiệu thi đua này. Trong khi đó, qua thời gian triển khai thực hiện cho thấy các quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng các danh hiệu thi đua tại      Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch        đã không còn phù hợp, bộc lộ nhiều bất cập; chưa kịp thời bám sát thực tiễn, chưa thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới nên gây khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước.
Việc tổ chức thực hiện bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” ở cơ sở có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, dễ dãi, chạy theo thành tích làm giảm ý nghĩa, giá trị của các danh hiệu văn hóa này. Bên cạnh đó, các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, đoàn thể chưa được thống nhất và đồng bộ. Các cuộc vận động được phát động còn chồng chéo, chưa nhất quán với nội dung thực hiện của phòng trào dẫn đến lúng túng trong triển khai thực hiện. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể thiếu chặt chẽ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội tham gia thực hiện phong trào, còn coi phong trào là của ngành văn hóa.
Phong trào được gắn kết nhiều tiêu chí về kinh tế, xã hội - văn hóa ở cơ sở, nhưng đội ngũ cán bộ phụ trách phong trào văn hóa ở xã, phường, thị trấn là công chức phụ trách văn hóa lại kiêm nhiệm nhiều việc và cán bộ thôn, tổ dân phố luôn thay đổi theo nhiệm kỳ bầu cử. Công tác chỉ đạo phong trào bắt đầu từ cơ sở và việc đánh giá phong trào có hiệu quả hay không cũng bắt đầu từ cơ sở. Tuy nhiên, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có cán bộ làm công tác triển khai thực hiện phong trào ở địa bàn khu dân cư, mà chỉ đến cấp xã, còn ở khu dân cư, Ban vận động do Ban công tác Mặt trận trực tiếp chủ trì. Điều này đã dẫn đến sự bất cập trong tổ chức triển khai, vận động và giám sát việc thực hiện phong trào từ cơ sở.
Văn bản quy định về tiêu chuẩn xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” mới chỉ dừng ở mức Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và        Du lịch ban hành nên hiệu lực chỉ đạo, phối hợp phân công triển khai thực hiện đối với các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể chưa được hiệu quả. Công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng (thôn, ấp, bản, tổ dân phố…) văn hóa được triển khai trong thời gian dài, một số địa phương còn lúng túng trong việc cụ thể hóa các tiêu chí của danh hiệu, còn xem nhẹ chưa coi trọng quy trình thủ tục bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa trên. Mặt khác, nguồn kinh phí đầu tư cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng (thôn, ấp, bản, tổ dân phố) văn hóa còn hạn chế, nhiều nơi mới chỉ dừng ở việc bình xét ra quyết định công nhận, chưa có mức khen thưởng cho các danh hiệu văn hóa nên không tạo được động lực thúc đẩy động viên, cổ vũ phong trào. 
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác xây dựng Gia đình văn hóa, làng (thôn, ấp, bản, tổ dân phố…) văn hóa đảm bảo thống nhất, đồng bộ, chi tiết, cụ thể, hiệu lực, hiệu quả. 
- Việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục trên cơ sở các tiêu chí đã được quy định, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch.
- Hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng áp dụng các quy định của pháp luật trên thực tiễn. 
- Đáp ứng được yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính giúp công tác xét tặng danh hiệu, giảm chi phí về nguồn lực cho xã hội.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 
Có 2 giải pháp để lựa chọn cho vấn đề này:
- Giải pháp 1: Giữ nguyên các chính sách như quy định hiện nay, không bổ sung, quy định cụ thể, chi tiết các tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu. 
- Giải pháp 2: Xây dựng tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu văn hóa cụ thể hơn, chi tiết hơn, đảm bảo phù hợp với vùng, miền, khu vực các tiêu chuẩn khung đã được quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng. 
1.4. Đánh giá tác động của giải pháp
a) Đối với giải pháp 1
- Tác động tích cực: Không làm xáo trộn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. 
- Hạn chế: Những quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hiện có còn chung chung, chưa cụ thể, chưa bao quát hết các tiêu chí của một danh hiệu thi đua. Quy trình thủ tục chưa thống nhất, rõ ràng nên khó áp dụng trong thực tiễn.
b) Đối với giải pháp thứ 2

Đảm bảo chọn danh hiệu đúng người, đúng đối tượng... Hoàn thiện, bổ sung những quy định về tiêu chuẩn xét, công nhận các danh hiệu văn hóa đã được quy định nhưng chưa bao quát hoặc chưa được điều chỉnh, góp phần tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng áp dụng các quy định của Luật trên thực tiễn một cách minh bạch. Quy trình thủ tục thống nhất áp dụng trên cả nước.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Trên cơ sở phân tích các giải pháp nêu trên, đề nghị chọn giải pháp thứ 2: ban hành cụ thể, chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
2. Chính sách 2: Quy định cụ thể điều kiện công nhận đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” phù hợp với từng vùng, miền và từng địa bàn
2.1. Xác định vấn đề bất cập
Việc xét tặng các danh hiệu văn hóa cho các hộ gia đình; thôn, làng, tổ dân phố… thuộc vùng, miền, địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khác nhau theo cùng tiêu chuẩn thống nhất là không công bằng và bất cập.
Tiêu chí gia đình văn hóa; thôn, làng… văn hóa phải phù hợp từng vùng, miền và từng dân tộc trong mối quan hệ và truyền thống văn hóa.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Cần bổ sung quy định về điều kiện đạt tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” cho các hộ gia đình, khu dân cư thuộc vùng, miền, địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khác nhau như quy định thang điểm tối đa và số điểm chuẩn được công nhận cho từng hộ gia đình, khu dân cư.
2.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề
- Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng, không quy định bổ sung các điều kiện đạt tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu văn hóa cho các hộ gia đình, khu dân cư thuộc vùng, miền, địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khác nhau.
- Giải pháp 2: Quy định số điểm tối đa là 100 điểm thì được công nhận đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”  trong đó:

+ Hộ gia đình tại khu dân cư, khu dân cư của các phường thuộc quận của thành phố trực thuộc Trung ương: Nếu đạt từ 95 điểm trở lên.
+ Hộ gia đình tại khu dân cư thuộc các xã, phường của thành phố thuộc tỉnh; xã, phường của thị xã thuộc tỉnh; thị trấn của huyện thuộc tỉnh khu vực đồng bằng trung du; xã, phường của thị xã, thành phố thuộc tỉnh miền núi:      Nếu đạt từ 75 điểm trở lên.
+ Hộ gia đình tại khu dân cư, khu dân cư của các xã, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo hoặc của xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Nếu đạt từ 65 điểm trở lên.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp
a) Đối với giải pháp 1
- Tác động tích cực: Không làm xáo trộn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Quy định thang điểm tối đa và số điểm chuẩn được công nhận cho từng hộ gia đình, khu dân cư ở các vừng, miền, địa bàn khác nhau sẽ tạo sự công bằng trong việc xét tặng danh hiệu.
- Hạn chế: Không đảm bảo sự công bằng trong việc xét tặng các danh hiệu văn hóa cho các hộ gia đình, khu dân cư thuộc vùng, miền, địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khác nhau.
b) Đối với giải pháp thứ 2

Hoàn thiện, bổ sung những quy định về tiêu chuẩn xét các danh hiệu văn hóa đã được quy định nhưng chưa bao quát hoặc chưa được điều chỉnh, góp phần tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng áp dụng các quy định của Luật trên thực tiễn một cách minh bạch. Đảm bảo công bằng trong việc xét tặng giữa các vùng miền.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Trên cơ sở phân tích các giải pháp nêu trên, đề nghị chọn giải pháp thứ 2: ban hành Quy định cụ thể điều kiện công nhận đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” phù hợp với từng vùng, miền và từng địa bàn.
3. Chính sách 3: Điều chỉnh thời hạn xét tặng và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”
3.1. Xác định vấn đề bất cập
Theo tinh thần của Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi năm 2013) thì thời gian xét tặng các danh hiệu được giảm tần xuất, thời gian để tránh lãng phí và gây áp lực về mặt tổ chức đón nhận các danh hiệu. Chính vì vậy, cần phải điều chỉnh lại thời gian xét tặng và công nhận các danh hiệu văn hóa tại Thông tư      số 12/2011/TT-BVHTTDL.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Điều chỉnh lại thời gian xét tặng và công nhận các danh hiệu văn hóa theo hướng giảm tần xuất so với quy định trước đây cho thống nhất, đồng bộ với   Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.
3.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề
- Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định về thời hạn xét tặng và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” như trước đây.
- Giải pháp 2: Điều chỉnh lại thời gian xét tặng và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” “Khu dân cư văn hóa” tại dự thảo Nghị định như sau:
+ Danh hiệu “Gia đình văn hóa” xét tặng và công nhận mỗi năm một lần bằng hình thức ra quyết định công nhận; công nhận và cấp giấy khen đối với hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” trong 03 năm liên tục.
+ Danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”  xét tặng, công nhận mỗi năm một lần và cấp giấy công nhận ba năm một lần.
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp
a) Đối với giải pháp 1
- Tác động tích cực: Không làm xáo trộn thời gian xét tặng danh hiệu đã được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật.
- Hạn chế: Tần xuất, thời gian xét tặng nhiều, gây lãng phí và áp lực về mặt tổ chức đón nhận các danh hiệu.
b) Đối với giải pháp thứ 2

Giảm tần xuất, thời gian xét tặng để tránh lãng phí và không gây áp lực về mặt tổ chức đón nhận các danh hiệu.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Trên cơ sở phân tích các giải pháp nêu trên, đề nghị chọn giải pháp thứ 2: Điều chỉnh thời hạn xét tặng và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 
4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

4.1. Tác động về kinh tế, xã hội
- Xét tặng các danh hiệu văn hóa là việc làm hết sức cần thiết, góp phần thực hiện các chính sách của Nhà nước đối công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Chính sách này góp phần hạn chế được việc xét tặng danh hiệu tràn lan, không đúng quy định; hạn chế tối đa chi phí tài chính, thời gian; tiết kiệm được nguồn lực xã hội.
- Việc xét tặng và công nhận các danh hiệu văn hóa cũng không thu phí, lệ phí. Vì vậy, không gây ảnh hưởng đến tài chính của đối tượng áp dụng cũng như gây lãng phí chung cho xã hội.
- Đối với xã hội, việc ban hành Nghị định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân dễ dàng trong việc đề nghị xét tặng danh hiệu văn hóa, đồng thời là động lực không chỉ về tinh thần cho phát triển văn hoá, xã hội. Việc xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố…) văn hóa theo các tiêu chí cụ thể góp phần xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giảm tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư.        Mỗi gia đình văn hóa sẽ phát huy sức mạnh trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa.
4.2. Tác động về hệ thống pháp luật 
- Nghị định quy định về tiêu chuẩn, quy trình công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” là một trong các văn bản được ban hành để Nhà nước quản lý việc xét tặng danh hiệu thi đua trong lĩnh vực văn hóa một cách thống nhất và theo kịp với tình hình phát triển của đất nước.
- Để thực hiện công tác quản lý nhà nước về xét tặng các danh hiệu văn hóa nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của       Nhà nước. Nghị định là cơ sở pháp lý hữu hiệu để giải quyết các vấn đề liên quan đến phân công trách nhiệm giữa các Bộ, ngành cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
- Tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành khác.
4.3. Tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Nghị định quy định về tiêu chuẩn, quy trình công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” “Khu dân cư văn hóa” là văn bản quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực xét tặng danh hiệu, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, bảo vệ quyền lợi của tổ chức, cá nhân mình.
Việc quy định bổ sung, chi tiết tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu văn hóa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian tìm hiểu thủ tục, tiết kiệm chi phí đi lại. Bên cạnh đó, góp phần làm minh bạch hóa, tránh sự tùy tiện của các tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính. Vì vậy, Nghị định sẽ có những tác động tích cực đối với việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân.
4.4. Khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tác động khác
Trong thời gian qua, việc xét tặng danh hiệu các danh hiệu văn hóa còn bộc lộ những hạn chế, bất cập cần được điều chỉnh, bổ sung đầy đủ, phù hợp với tình hình phát triển của đất nước, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động đúng quy định của pháp luật.
Nghị định quy định chi tiết, cụ thể các loại giấy tờ phải nộp, phải xuất trình đối với một số thủ tục hành chính, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch hơn cho hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cũng như hoạt động của các công chức khi thực hiện nhiệm vụ được giao, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có cơ chế quản lý ngày càng hiệu quả; các cơ quan, đơn vị,    cá nhân thuận lợi trong việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” “Khu dân cư văn hóa”.
5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)
Nhằm đạt được mục tiêu đề ra và giải quyết được những vấn đề bất cập, hạn chế của công tác xét tặng các danh hiệu văn hóa hiện nay, Bộ Văn hóa,    Thể thao và Du lịch kiến nghị giải pháp đề nghị xây dựng trình Chính phủ ban hành dự thảo Nghị định quy định về tiêu chuẩn, quy trình công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” “Khu dân cư văn hóa” theo hướng:
- Quy định rõ ràng, cụ thể tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu; bổ sung các tiêu chí mới vào tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu cho phù hợp với tình hình mới. Những nội dung về quy trình, thủ tục, hồ sơ cũng được quy định rõ ràng, thuận lợi cho đối tượng áp dụng và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với việc xét tặng danh hiệu, đồng thời quy định những nội dung liên quan đến thủ tục hành chính nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc cải cách hành chính của Chính phủ.
- Hồ sơ của từng cấp Hội đồng xét tặng danh hiệu cũng được quy định cụ thể, rõ ràng về thành phần và có kèm theo các mẫu để áp dụng thống nhất. Quy định cụ thể điều kiện công nhận đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” “Khu dân cư văn hóa” phù hợp với từng vùng, miền và từng địa bàn.
- Điều chỉnh thời hạn xét tặng và công nhận các danh hiệu văn hóa thống nhất với hệ thống văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng.
Như vậy, xây dựng Nghị định là một bước để tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện chủ trương cải cách hành chính và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước; khắc phục những vấn đề còn hạn chế của hệ thống pháp luật trong thời gian qua và đưa những quy định về xét tặng các danh hiệu văn hóa dễ dàng đi vào đời sống xã hội, hạn chế việc xét tặng tràn lan, không thực chất, đồng thời cũng tạo niềm tin cho nhân dân về giá trị của các danh hiệu thi đua này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc định hướng dư luận nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực xét tặng danh hiệu văn hóa.
Trên đây là một số nội dung chủ yếu đánh giá tác động của dự thảo     Nghị định quy định về tiêu chuẩn, quy trình công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” “Khu dân cư văn hóa”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin       báo cáo Chính phủ./. 
	Nơi nhận:



       

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, VHCS, NDK.80.
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